	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	CÔNG THƯƠNG
	

	Số:  ......... /QĐ-KTKTCT
	    Thanh Hoá, ngày ..... tháng  6 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chuyển thiết bị đào tạo phục vụ công tác giảng dạy liên kết


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 5639/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BCT ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Số 26/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
 Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển thiết bị đào tạo thực hành nghề Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn trình độ trung cấp từ trụ sở chính đến lắp đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để phục vụ cho việc giảng dạy (có danh mục thiết bị kèm theo).
Điều 2. Các Khoa tham gia giảng dạy có trách nhiệm hướng dẫn học sinh sử dụng và bảo quản thiết bị đào tạo theo đúng quy định.

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Trưởng phòng Hành chính – Quản trị; trưởng các Khoa và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:   


          
                                     HIỆU TRƯỞNG
- Tổng cục GDNN (để b/c);

- Sở LĐTBXH Thanh Hóa (để b/c);

- Lưu: VT, ĐT.

       Bùi Ngọc Quyết
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DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO 
NGHỀ KẾ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN
(Kèm theo Quyết định số:....... /QĐ-KTKTCT ngày ....... tháng ...... năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)                      

	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Tivi Samsung 32’’ LA32S81B
	Cái
	1

	2. 
	Điện thoại bàn Pana TS 500
	Cái
	1

	3. 
	Bàn vuông 1,8m x 1,8m bằng gỗ cao su đã qua xử lý
	Cái
	1

	4. 
	Bàn tròn đường kính 1,5m bằng gỗ cao su đã qua xử lý (mặt xoay).
	Cái
	1

	5. 
	Ghế quầy bar xoay  Hòa Phát SB04
	Cái
	2

	6. 
	Bát cơm sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng    
	Cái
	12

	7. 
	Bát canh sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng   
	Cái
	6

	8. 
	Bát súp (chè) sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	12

	9. 
	Bát tần sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	6

	10. 
	Đũa nhựa
	Cái
	20

	11. 
	Lọ muối men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	4

	12. 
	Lọ tiêu sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	4

	13. 
	Lọ tăm men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	4

	14. 
	Lọ hoa trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	4

	15. 
	Gạt tàn sứ: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	4

	16. 
	Lọ muối inox
	Cái
	1

	17. 
	Lọ hạt tiêu inox
	Cái
	1

	18. 
	Liễn cơm (Âu súp): Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	4

	19. 
	Dao+dĩa ăn chính: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Bộ
	10

	20. 
	Dao+ dĩa ăn salat: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Bộ
	10

	21. 
	Dao+ dĩa ăn cá: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Bộ
	10

	22. 
	Dao+ dĩa ăn tráng miệng: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Bộ
	10

	23. 
	Dao ăn bơ: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	10

	24. 
	Thìa ăn súp: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	10

	25. 
	Thìa ăn tráng miệng: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	10

	26. 
	Thìa ăn kem: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	10

	27. 
	Thìa café: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	10

	28. 
	Thìa đường: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	10

	29. 
	Muôi múc canh: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	12

	30. 
	Thuyền sốt: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	10

	31. 
	Kẹp cua: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	10

	32. 
	Xô ngâm rượu + chân đế: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	33. 
	Xô đá nhỏ + gắp đá: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	2

	34. 
	Kẹp đồ ăn: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	6

	35. 
	Khăn bàn màu vuông 1m*1m; Size:1m*1m; Chất liệu: Vải polieste
	Cái
	4

	36. 
	Khăn bàn chữ nhật: Size: 1,8m*2,8m; Chất liệu: Vải polieste
	Cái
	3

	37. 
	Khăn ăn: Size: 45*45cm; Chất liệu: Vải Kaki
	Cái
	12

	38. 
	Khăn Phục vụ: Size: 45*45cm; Chất liệu: Vải Kaki
	Cái
	15

	39. 
	Khăn bàn 1.8m*1.8m: Size: 1,8m*1,8m; Chất liệu: Vải polieste
	Cái
	3

	40. 
	Khăn vệ sinh: Size: 45*45cm; Chất liệu: Vải Kaki
	Cái
	15

	41. 
	Khay tròn chống trơn p35 Size: 35cm * 45cm    
	Cái
	3

	42. 
	Bình lắc Boston: Chất liệu: Inox;  Dung tích: 550cc  
	Cái
	1

	43. 
	Bình lắc cổ điển: Chất liệu: Inox
	Cái
	2

	44. 
	Máy xay sinh tố chuyên dụng HL1643
	Cái
	1

	45. 
	Máy ép hoa quả chuyên dụng Blutou JEM 6521 (TQ)
	Cái
	1

	46. 
	Máy vắt cam Philip
	Cái
	1

	47. 
	Máy xay đá: Size: Ø16,6*H25cm; Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	48. 
	Mở rượu vang: Chất liệu: Inox
	Cái
	4

	49. 
	Mở bia: Chất liệu: Inox
	Cái
	4

	50. 
	Xô đá: Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	51. 
	Chầy nghiền: Chất liệu: Nhựa cao cấp
	Cái
	2

	52. 
	Khay tròn lớn: Chất liệu: Nhựa
	Cái
	2

	53. 
	Khay tròn nhỏ: Chất liệu: Nhựa
	Cái
	2

	54. 
	Khay chữ nhật chống trơn p35*45
	Cái
	2

	55. 
	Đầu rót rượu: Chất liệu: Inox
	Cái
	5

	56. 
	Phin pha cafe bé: Chất liệu: Inox
	Cái
	4

	57. 
	Ly vang trắng: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	4

	58. 
	Ly vang đỏ: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	4

	59. 
	Ly sampanh: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	60. 
	Ly bia: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	4

	61. 
	Ly cocnac: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	4

	62. 
	Ly whisky: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	4

	63. 
	Ly Brandy (vodka): Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	4

	64. 
	Ly Martini tiêu chuẩn: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	65. 
	Ly nước Hi Ball: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	4

	66. 
	Ly Poco: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	67. 
	Ly Margarita: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	68. 
	Ly Sâm panh cao: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	4

	69. 
	Ly Sâm panh lùn: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	2

	70. 
	Ly irish cofe: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	71. 
	Ly shooter: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	4

	72. 
	Ly Long Drinks: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	73. 
	Ấm siêu tốc 1,8L Panasonic
	Cái
	6

	74. 
	Bộ ấm trà
	Bộ
	6

	75. 
	Mắc áo bằng nhựa
	Cái
	40

	76. 
	Thùng đựng rác có nắp loại 20 lít bằng nhựa
	Cái
	10

	77. 
	Chổi lau nhà đa năng
	Cái
	1

	78. 
	Máy sấy tóc
	Cái
	6

	79. 
	Tủ lạnh Sanyo 185l
	Cái
	6

	80. 
	Cây mắc áo bằng Inox
	Cái
	6

	81. 
	Đĩa bầu dục Đại sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	5

	82. 
	Đĩa bầu dục tiểu sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	5

	83. 
	Đĩa sứ p16 sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	20

	84. 
	Đĩa sứ p18 sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	20

	85. 
	Đĩa sứ P20 sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	10

	86. 
	Đĩa sứ P22 sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	20

	87. 
	Đĩa sứ P30 sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng   
	Cái
	20

	88. 
	Đĩa súp P22 sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	20

	89. 
	Đĩa kê thìa sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	20

	90. 
	Đĩa mắm cá nhân sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	20

	91. 
	Kê đũa sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	20

	92. 
	Thìa sứ sứ men trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	20

	93. 
	Tách trà trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	10

	94. 
	Đĩa kê tách trà trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	10

	95. 
	Tách café trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	10

	96. 
	Đĩa kê tách café trắng: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	10

	97. 
	Bộ ấm đun trà/café chất liệu Inox và thủy tinh
	Bộ
	1

	98. 
	Bình đường: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	5

	99. 
	Bình sữa: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	5

	100. 
	Bình nước thủy tinh 1,6l: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	1

	101. 
	Đĩa khăn lạnh: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	20

	102. 
	Bình mắm: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	5

	103. 
	Bình xì dầu: Hãng SX: CK; Chất liệu: Sứ men trắng  
	Cái
	5

	104. 
	Bảng tỷ giá ngoại tệ: Size: (L)750 x (W)570mm; Chất liệu: Inox mạ màu vàng  
	Cái
	1

	105. 
	Muôi múc súp cán dài: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	3

	106. 
	Giá (tủ) đựng đồ của khách Hòa Phát CAT 983-3KT
	Cái
	1

	107. 
	Giá inox hoa quả 3-5 tầng: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	108. 
	Nồi súp Size: 480*(H)460mm
	Cái
	1

	109. 
	Gạt thức ăn: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	3

	110. 
	Gắp xalat: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	2

	111. 
	Thìa phục vụ: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	2

	112. 
	Đồng hồ treo tường OKAY
	Cái
	2

	113. 
	Dao cắt bánh: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	114. 
	Dĩa ăn tôm hùm: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	10

	115. 
	Gắp ốc: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	2

	116. 
	Gắp đường: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	5

	117. 
	Nạy ốc: Hãng SX: Sunnex; Chất liệu: Inox
	Cái
	5

	118. 
	Bình lắng cặn rượu vang: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	10

	119. 
	Chân nến: Hãng SX: Ocean; Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	2

	120. 
	Riềm quây (Các màu); Chất liệu: Vải thun
	Cái
	2

	121. 
	Xô lau nhà: Chất liệu: Nhựa
	Cái
	1

	122. 
	Hót rác: Chất liệu: Nhựa
	Cái
	1

	123. 
	Cây lau nhà: Chất liệu: Nhựa
	Cái
	1

	124. 
	Chổi quét nhà: Chất liệu: Nhựa
	Cái
	1

	125. 
	Kẹp order: Chất liệu: Da
	Cái
	5

	126. 
	Menu: Chất liệu: Da
	Cái
	5

	127. 
	Kẹp bill: Chất liệu: Da
	Cái
	5

	128. 
	Số bàn: Chất liệu: mica
	Cái
	5

	129. 
	Rổ bánh mỳ (Mây)
	Cái
	5

	130. 
	Quầy bar khung gỗ dẻ ốp veneer mặt đá đen Size: D3.5m; R0,6m; Chất liệu: Khung gỗ dẻ ốp VENEER
	Cái
	1

	131. 
	Jig đong rượu 30/60
	Cái
	3

	132. 
	Thìa khuấy cocktail: Chất liệu: Inox
	Cái
	2

	133. 
	Khay chữ nhật: Chất liệu: Nhựa
	Cái
	5

	134. 
	Ép chanh: Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	135. 
	Phới lọc lớn: Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	136. 
	Rây lọc: Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	137. 
	Lọc đá: Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	138. 
	Gắp chanh: Chất liệu: Inox
	Cái
	2

	139. 
	Gắp đá nhỏ: Chất liệu: Inox
	Cái
	2

	140. 
	Khay đựng đồ trang trí 5 ngăn: Chất liệu: Nhựa 
	Cái
	1

	141. 
	Bình sốt nhỏ: Chất liệu: Sứ
	Cái
	6

	142. 
	Bình sốt lớn: Chất liệu: Sứ
	Cái
	6

	143. 
	Ca nước nhỏ inox
	Cái
	1

	144. 
	Ca nước lớn Inox
	Cái
	1

	145. 
	Dao tỉa nhỏ Inox
	Cái
	3

	146. 
	Dao cắt hoa quả Inox
	Cái
	2

	147. 
	Thớt nhựa chữ nhật
	Cái
	2

	148. 
	Xúc đá lớn Inox
	Cái
	1

	149. 
	Xúc đá nhỏ Inox
	Cái
	1

	150. 
	Bình nước hoa quả 1,25 lit: Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	151. 
	Bình nước hoa quả 2.5 lít: Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	152. 
	Bình nước hoa quả thủy tinh 1lit: Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	153. 
	Bình nước hoa quả thủy tinh 300ml: Chất liệu: Thủy tinh
	Cái
	1

	154. 
	Ấm đun nước siêu tốc Pana 1,8 lít
	Cái
	1

	155. 
	Phích nước nóng điện: Philip Koreking1,5LHD4646
	Cái
	1

	156. 
	Nồi inox 3 lít: Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	157. 
	Thùng rác cỡ nhỏ: Chất liệu: Nhựa
	Cái
	1

	158. 
	Thùng rác cỡ lớn: Chất liệu: Nhựa
	Cái
	1

	159. 
	Khăn lau bằng vải: Chất liệu: Vải Kaki
	Cái
	6

	160. 
	Xô đá inox
	Cái
	1

	161. 
	Phin pha cafe 2 lạng: Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	162. 
	Bình nước thủy tinh 2 lít
	Cái
	3

	163. 
	Bình nước thủy tinh 1.5 lít
	Cái
	1

	164. 
	Bếp ga du lịch: Hãng SX: Namilux   
	Cái
	1

	165. 
	Ổ cắm điện Lioa 3F  
	Cái
	1

	166. 
	Bộ viền muối: Chất liệu: Nhựa cao cấp
	Cái
	1

	167. 
	Kéo to, nhỏ: Chất liệu: Inox
	Cái
	3

	168. 
	Nạo vỏ chanh: Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	169. 
	Thảm bar
	Cái
	2

	170. 
	Ép chanh: Chất liệu: Inox
	Cái
	1

	171. 
	Mở hộp: Chất liệu: Inox
	Cái
	2

	172. 
	Khăn tắm to - Chất liệu: Sợi bông 100%
	Cái
	1

	173. 
	Khăn mặt - Chất liệu: Sợi bông 100%
	Cái
	1

	174. 
	Thảm chùi chân
	Cái
	1

	175. 
	Thùng rác - Chất liệu: Nhựa
	Cái
	10

	176. 
	Thảm nỉ chùi chân
	Cái
	12

	177. 
	Dép đi trong nhà bằng nhựa
	Cái
	6

	178. 
	Gạt tàn thuốc bằng sứ
	Cái
	6


